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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 431          13,391,409,437     102,854  0.004 0.06% 0.004 0.060% 0.004 0.06% -1.2% -3.6% -0.3% -0.4% 1 27,640
2 Rooftop Garden 268          26,923,606,538     73,373     0.004 0.02% 0.004 0.020% 0.004 0.02% -11.3% -9.4% -8.7% -7.5% 25 473,896
3 Paradise - 20,536,112,726     57,628     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 71            18,564,228,596     21,174     0.004 0.008% 0.003 0.006% 0.003 0.01% -7.2% -8% -1.4% 11.1% 1 18,434
5 Tiệc-HN khu Exec - - - - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 12,792     157,533,057,921   95,651     0.139 0.17% 0.135 0.156% 0.134 0.15% -3.8% -10.6% -0.9% -3.2% 121 2,241,675
7 Nhà giặt 6,457       1,068,737,500       718,614  0.009 11.5% 0.009 - 0.009 11.2% -2.0% - -2.3% - 154 2,867,485
8 Bếp lầu 6 3,658       58,879,244,571     197,401  0.019 0.11% 0.019 0.107% 0.019 0.12% -2% 1% -2.5% 8.0% 92 1,714,351
9 Bếp Cung Đình 5,057       53,932,368,135     109,969  0.049 0.002 0.048 0.002 0.046 0.17% -6% -13% -3.2% -17.0% 167 3,095,746
10 Bếp Căn tin 913          - 116,715  0.008 - 0.008 - 0.008 - -6.7% - -2.3% - 21 394,480
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 593          1,857,419,932       6,571       0.085 0.60% - - 0.09 0.59% - - - - - -
13 Rex Health Club 158          2,474,975,223       3,625       0.069 0.002 - - 0.04 0.12% - - - - - -
14 Galaxy 3,048       17,487,347,020     - - 0.38% - - - 0.32% - - - - - -
15 Solar New Wing 131          40,574,326,132     226,600  0.020 0.20% - - 0.00 0.01% - - - - - -
16 Solar East Wing 3,051       116,958,731,789   271,496  0.010 0.05% - - 0.01 0.05% - - - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 8,928       60,220,832,420     - - 0.29% - - - 0.28% - - - - - -
19 Khách sạn 69,847     326,374,070,076   534,656  0.169 0.56% - - 0.131 0.40% -22.8% -29.2% - - - -
20 Toàn Khách sạn 78,775     386,594,902,496   534,656  0.186 0.52% 0.175 0.45% 0.147 0.38% -20.7% -27.1% -15.8% -15.8% 20,592 382,798,316     

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.

*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 9 tháng đầu năm 2019 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 20.7%, chi phí nước/doanh thu giảm 27.1% so với 2018.
 - Các khu vực đều đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 9 tháng đầu năm 2019.
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